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BẢN PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

 

Kính gửi:  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam về Quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Y tế về Quy định chi tiết việc 

phân loại trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư 42/2016/TT-BYT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Y tế về Quy định việc thừa 

nhận kết quả phân loại trang thiết bị y tế; 

Nguyên tắc được sử dụng để phân loại:  

Quy tắc 6 Mục B phần II phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT 

Chúng tôi phân loại trang thiết bị y tế như sau: 

STT 
Tên trang thiết bị 

y tế 

Chủng loại/  

Mã sản 

phẩm 

Hãng, nước  

sản xuất 

Hãng, nước  

chủ sở hữu 

Loại 

TTBYT 

01 
Thìa nạo vi phẫu hai đầu 3722050 Integra/Đức Integra/Mỹ A 

02 

Que dao lá lúa, dao bèo 2 

đầu 
MCO312 Integra/Pháp Integra/Mỹ A 

03 
Que nhọn cong 

3722118; 

3722117 
Integra /Đức Integra/Mỹ A 

04 
Kéo vi phẫu tai MCO4A Integra /Pháp Integra/Mỹ A 

05 
Kìm cắt xương búa MCO27 Integra /Pháp Integra/Mỹ A 



06 
Kẹp vi phẫu tai MCO13C Integra /Pháp Integra/Mỹ A 

07 
Thanh đo, loại thẳng MCO830 Integra/Pháp Integra/Mỹ A 

08 

Banh tai Beckman - 

Weitlaner 
7781 Integra/Đức Integra/Mỹ A 

09 
Dao trích màng nhĩ 

MCO5A-1-0; 

MCO5A-2-0 
Integra/Pháp Integra/Mỹ A 

10 
Kẹp Huttenbrink Metallic MCO25H Integra/Pháp Integra/Mỹ A 

11 
Kẹp kết nối đơn cực MCO989 Integra/Pháp Integra/Mỹ A 

12 
Cáp nối đơn cực CP391E Integra/Đức Integra/Mỹ A 

 

Nơi nhận:  

- Như trên 

- Lưu VT 

 

Người đại diện hợp pháp của cơ sở 

 

 

 


